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	UBND TỈNH GIA LAI
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày     tháng    năm 2026


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY 
CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG TỈNH GIA LAI

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Gia Lai Quyết định áp dụng và bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp) ban hành thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định quy định một số chính sách bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định, giai đoạn 2024 - 2028 được áp dụng thực hiện trong phạm vi địa bàn tỉnh Gia Lai cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế hoặc bãi bỏ. 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo so sánh, thuyết minh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai với một số nội dung chính như sau:
	NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG TỈNH BÌNH ĐỊNH, GIAI ĐOẠN 2024 - 2028
	NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG TỈNH GIA LAI


	THUYẾT MINH

	Điều 1. 
1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định một số chính sách bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại gồm nghệ thuật Hát bội (Tuồng) và nghệ thuật Bài chòi (sau đây gọi chung là các loại hình nghệ thuật truyền thống).
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định một số chính sách bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại gồm nghệ thuật Hát bội (Tuồng) và nghệ thuật Bài chòi (sau đây gọi chung là các loại hình nghệ thuật truyền thống).
	Kế thừa từ chính sách đã ban hành


	2. Đối tượng áp dụng

a) Nghệ sĩ nghỉ hưu, nghệ nhân được cấp có thẩm quyền công nhận đang thực hiện các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống (thực hành, biểu diễn và truyền dạy), hiện đang thường trú trên địa bàn tỉnh Bình Định.

b) Các câu lạc bộ, các đoàn nghệ thuật ngoài công lập hoạt động biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống được thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định.

c) Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.


	2. Đối tượng áp dụng

a) Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ sĩ nghỉ hưu (bao gồm: Nghệ sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú) thường trú tại tỉnh Gia Lai. 
b) Nghệ sĩ đang công tác trong đơn vị nghệ thuật sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

c) Các đoàn nghệ thuật Hát bội (Tuồng) ngoài công lập được thành lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

d) Học viên thường trú tại tỉnh Gia Lai học các chuyên ngành nghệ thuật Tuồng, Bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh (nếu có liên kết với các cơ sở giáo dục trong tỉnh hoặc được cơ quan có thẩm quyền đặt hàng).

đ) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.


	- Điều chỉnh đối tượng áp dụng, trong đó bãi bỏ đối tượng là nghệ nhân được cấp có thẩm quyền công nhận đang thực hiện các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống (thực hành, biểu diễn và truyền dạy); câu lạc bộ. Nội dung hỗ trợ cho nghệ nhân và câu lạc bộ đã được quy định tại Nghị định số 215/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các danh sách của UNESCO và danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể và Nghị định số 308/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa.
- Bổ sung đối tượng: Nghệ sĩ đang công tác trong đơn vị nghệ thuật sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Học viên thường trú tại tỉnh Gia Lai học các chuyên ngành nghệ thuật Tuồng, Bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh (nếu có liên kết với các cơ sở giáo dục trong tỉnh hoặc được cơ quan có thẩm quyền đặt hàng). 

	
	Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ
Việc hỗ trợ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, sử dụng hiệu quả ngân sách và không trùng lặp với các khoản chi hỗ trợ khác. Trong trường trùng lặp với các khoản chi hỗ trợ khác thì chỉ được hưởng một khoản chi hỗ trợ cao nhất.
	Bổ sung nguyên tắc hỗ trợ nhằm không trùng lặp với các khoản chi hỗ trợ khác trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

	
	Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ, nguồn kinh phí

1. Các Nghệ nhân, Nghệ sĩ khi được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú thì ngoài chế độ được hưởng theo quy định, được tỉnh hỗ trợ thêm:

a) Đối với Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ nhân Nhân dân: 12,5 lần mức lương cơ sở.

b) Đối với Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân Ưu tú: 9,0 lần mức lương cơ sở.  


	Bổ sung nội dung và mức chi cho Nghệ nhân, Nghệ sĩ khi được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú (ngoài chế độ đưởng hưởng theo quy định, được hỗ trợ thêm. 
Mức hỗ trợ thêm bằng mức thưởng đối với danh hiệu vinh dự Nhà nước được quy định tại khoản 3 Điều 56 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ: “Cá nhân được tặng danh hiệu: “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” được tặng thưởng Huy hiệu, Hộp đựng Huy hiệu, Bằng khen, khung và mức tiền thưởng đối với danh hiệu “nhân dân” là: 12,5 lần mức lương cơ sở; danh hiệu “ưu tú” là 9,0 lần mức lương cơ sở.

	3. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ đối với nghệ sĩ nghỉ hưu, nghệ nhân luyện tập, biểu diễn và truyền dạy phục vụ công tác bảo tồn, quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể. Số buổi hỗ trợ theo quyết định của cơ quan được giao nhiệm vụ, bảo đảm trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao:

- Mức chi tiền luyện tập: 180.000 đồng/người/buổi.

- Mức chi tiền biểu diễn: 360.000 đồng/người/buổi.

- Mức chi tiền truyền dạy:

+ Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú: 800.000 đồng/người/buổi.

+ Nghệ sĩ Nhân dân nghỉ hưu, Nghệ sĩ Ưu tú nghỉ hưu: 600.000 đồng/người/buổi.

+ Nghệ sĩ nghỉ hưu, Nghệ nhân: 500.000 đồng/người/buổi.

- Mức chi tiền nước uống trong thời gian luyện tập, biểu diễn và truyền dạy: 20.000 đồng/người/buổi.
	2. Hỗ trợ đối với Nghệ sĩ nghỉ hưu luyện tập, biểu diễn và truyền dạy phục vụ công tác bảo tồn, quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể. Số buổi hỗ trợ theo quyết định của cơ quan được giao nhiệm vụ, bảo đảm trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao:
a) Mức hỗ trợ luyện tập: 180.000 đồng/người/buổi.
b) Mức hỗ trợ biểu diễn: 360.000 đồng/người/buổi.
c) Mức hỗ trợ truyền dạy

- Nghệ sĩ Nhân dân nghỉ hưu: 800.000 đồng/người/buổi.
- Nghệ sĩ Ưu tú nghỉ hưu: 600.000 đồng/người/buổi.

- Nghệ sĩ nghỉ hưu: 500.000 đồng/người/buổi.
	Kế thừa chính sách đã ban hành, bỏ nội dung: Mức chi tiền nước uống trong thời gian luyện tập, biểu diễn và truyền dạy: 20.000 đồng/người/buổi.  

	
	3. Hỗ trợ một lần kinh phí đào tạo (ngoài chế độ của đơn vị cử đi đào tạo) khi các Nghệ sĩ đang công tác trong đơn vị nghệ thuật sự nghiệp công lập thuộc tỉnh được cơ quan chủ quản cử đi đào tạo trình độ từ Đại học trở lên đối với các chuyên ngành: Diễn viên nghệ thuật truyền thống, biên kịch, đạo diễn sân khấu, sáng tác - chỉ huy dàn nhạc, biên đạo múa, thiết kế mỹ thuật, kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng.
a) Điều kiện hỗ trợ 

- Hoàn thành khóa học và được cấp chứng nhận tốt nghiệp.

- Cam kết trở về làm việc tại đơn vị sau khi tốt nghiệp từ 05 năm trở lên. Trường hợp không thực hiện đúng cam kết thì phải đền bù kinh phí đã được hỗ trợ theo quy định của pháp luật.     

b) Mức hỗ trợ: 50.000.000 đồng/người. 


	Bổ sung chính sách hỗ trợ cho nghệ sĩ đang công tác trong đơn vị nghệ thuật sự nghiệp công lập thuộc tỉnh được cơ quan chủ quản cử đi đào tạo trình độ từ Đại học trở lên đối với các chuyên ngành: Diễn viên nghệ thuật truyền thống, biên kịch, đạo diễn sân khấu, sáng tác - chỉ huy dàn nhạc, biên đạo múa, thiết kế mỹ thuật, kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng,
nhằm khuyến khích nâng cao chất lượng chuyên môn cho viên chức nghệ thuật, đặc biệt trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống đang gặp khó khăn. Mức hỗ trợ dựa trên cơ sở tham khảo chính sách của các tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế đã ban hành mức chi cho nghệ sĩ đang công tác tại đơn vị nghệ thuật truyền thống (theo Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Nghệ An: hỗ trợ 60.000.000 đồng/người)

	b) Hỗ trợ đối với câu lạc bộ

- Điều kiện hỗ trợ:

+ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ- CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và các văn bản hướng dẫn thi hành (trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo văn bản mới).

+ Thực hành, biểu diễn, truyền dạy ít nhất 12 buổi/năm.

- Mức hỗ trợ:

+ Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị (một lần): 30.000.000 đồng/câu lạc bộ.

+ Hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho các câu lạc bộ hoạt động thường xuyên, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn đạt hiệu quả:

Câu lạc bộ có từ 10 thành viên đến dưới 20 thành viên: 5.000.000 đồng/câu lạc bộ/năm.

Câu lạc bộ có từ 20 thành viên đến dưới 30 thành viên: 10.000.000 đồng/câu lạc bộ/năm.

Câu lạc bộ có từ 30 thành viên đến dưới 50 thành viên: 15.000.000 đồng/câu lạc bộ/năm.

Câu lạc bộ có từ 50 thành viên trở lên: 25.000.000 đồng/câu lạc bộ/năm.
	
	Bỏ nội dung Hỗ trợ đối với câu lạc bộ, nội dung này đã được quy định tại Nội dung hỗ trợ cho nghệ nhân và câu lạc bộ đã được quy định tại Nghị định số 215/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các danh sách của UNESCO và danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể và Nghị định số 308/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa.


	c) Hỗ trợ đối với các đoàn nghệ thuật truyền thống ngoài công lập

- Điều kiện hỗ trợ:

+ Đoàn được thành lập và cấp phép hoạt động biểu diễn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Có số buổi biểu diễn ít nhất 12 buổi/năm.

- Mức hỗ trợ:

+ Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị (một lần): 100.000.000 đồng/đoàn.

+ Hỗ trợ kinh phí tổ chức biểu diễn: 2.000.000 đồng/buổi, tối đa không quá 30.000.000 đồng/đoàn/năm.


	4. Hỗ trợ đoàn nghệ thuật truyền thống ngoài công lập

a) Điều kiện hỗ trợ

- Đoàn nghệ thuật được thành lập và được chấp thuận biểu diễn nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Người đại diện theo pháp luật của đoàn nghệ thuật chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động.
- Có số buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống ít nhất 12 buổi/năm. 

b) Mức hỗ trợ 

- Hỗ trợ một lần: Không quá 100.000.000 đồng/đoàn để mua sắm trang phục, nhạc cụ, đạo cụ, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống.
- Hỗ trợ hàng năm: Hỗ trợ kinh phí hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống: 2.000.000 đồng/buổi, tối đa không quá 30.000.000 đồng/đoàn/năm.
	Kế thừa và có sửa đổi nội dung hỗ trợ đối với các đoàn nghệ thuật truyền thống ngoài công lập. Bổ sung điều kiện hỗ trợ là người đại diện theo pháp luật của đoàn nghệ thuật chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động.
- Kế thừa nội dung Hỗ trợ kinh phí cho đoàn hoạt động biểu diễn hàng năm: 2.000.000 đồng/buổi, tối đa không quá 30.000.000 đồng/đoàn/năm.  

- Sửa đổi mức hỗ trợ một lần: Không quá 100.000.000 đồng/đoàn để mua sắm trang phục, nhạc cụ, đạo cụ, trang thiết bị âm thanh phục vụ hoạt động biểu diễn. Mục đích nhằm phù hợp với nhu cầu thực tế của mỗi đoàn và được cân đối trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm theo phân cấp quản lý hiện hành.

	
	5. Hỗ trợ chi phí sinh hoạt đối với học viên thường trú tại tỉnh Gia Lai học các chuyên ngành nghệ thuật Tuồng, Bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh (nếu có liên kết với các cơ sở giáo dục trong tỉnh hoặc được cơ quan có thẩm quyền đặt hàng)

a) Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/người/tháng.

b) Thời gian hỗ trợ được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học. 

	Bổ sung nội dung chi phí sinh hoạt đối với học viên thường trú tại tỉnh Gia Lai học các chuyên ngành nghệ thuật Tuồng, Bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh (nếu có liên kết với các cơ sở giáo dục trong tỉnh hoặc được cơ quan có thẩm quyền đặt hàng), nhằm khuyến khích các cơ sở giáo dục trong tỉnh mở và duy trì các ngành đào tạo về nghệ thuật biểu diễn truyền thống, đồng thời khuyến khích những học viên có năng khiếu đối với nghệ thuật truyền thống, kịch hát dân tộc theo học, góp phần tạo nguồn lực (diễn viên, nhạc công) cho Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh và các đoàn nghệ thuật ngoài công lập trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống đang dần mai một. Mức hỗ trợ 3.000.000 đồng/người/tháng  dựa trên cơ sở vận dụng mức hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

	4. Nguồn kinh phí thực hiện

Từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.


	6. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí khác theo quy định.


	Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí khác theo quy định Ngân sách nhà nước theo phân cấp 


(Dự thảo)
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